
Nam Nữ

Trƣờng

đào tạo

(ngày, tháng,

năm cấp bằng)

Trình độ

Ngành/ 

Chuyên 

ngành

CDNN (khi 

viên chức hoàn 

thiện tiêu 

chuẩn, điều 

kiện của 

CDNN)

Mã số Bậc Hệ số Mốc hƣởng

Mốc thời gian 

xét nâng bậc 

lƣơng lần sau

1 Đỗ Thị Bình 28/10/1993
Bác sĩ (hạng 

III)

Học viện Y dược học cổ 

truyền Việt Nam 

(10/7/2017)

Đại học
Y học cổ 

truyền

- Từ 02/2021-12/2021: LĐHĐ (bác sỹ khoa Y học cổ truyền) 

tại Công ty cổ phần Bệnh viện Hà Nội - Cao Bằng.

- Từ 07/2022-12/2024: LĐHĐ (bác sỹ khoa Y học cổ truyền) 

tại Công ty cổ phần Bệnh viện Hà Nội - Cao Bằng

Tổng thời gian: 03 năm 5 tháng

09 tháng
02 năm 8 

tháng

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 1 2,34

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

2 Vũ Thị Thư 08/11/1994
Bác sĩ (hạng 

III)

Học viện Y dược học cổ 

truyền Việt Nam 

(15/8/2018)

Đại học
Y học cổ 

truyền

- Từ 5/2021-5/2022: LĐHĐ (bác sỹ) tại Công ty cổ phần Vắc 

xin Dược Hà Nội.

- Từ 12/2022-9/2023: LĐHĐ (bác sỹ) tại Hộ kinh doanh 

phòng tiêm phòng tiêm chủng vắc xin Dược Hà Nội khu vực 

Đại Hưng

Tổng thời gian: 01 năm 11 tháng

09 tháng
01 năm 02 

tháng

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 1 2,34

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

3 Chu Thị Thảo 28/10/1997
Bác sĩ (hạng 

III)

Học viện Quân y 

(05/7/2021)
Đại học Y đa khoa

- Từ 09/2023-5/2024: LĐHĐ (bác sỹ) tại Công ty cổ phần Vắc 

xin Việt Nam.

- Từ 7/2024-8/2024: LĐHĐ (bác sỹ) tại Công ty cổ phần Vắc 

xin Việt Nam.

Tổng thời gian: 11 tháng

09 tháng 02 tháng
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 1 2,34

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

4 Đỗ Chí Hảo 26/8/1993
Bác sĩ (hạng 

III)

Trường Đại học Y dược 

Hải Phòng (17/8/2017)
Đại học Đa khoa

- Từ 12/2017-12/2024: LĐHĐ (bác sỹ) tại Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Tiệp

Tổng thời gian: 07 năm 01 tháng

09 tháng
06 năm 4 

tháng

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 3 3,00

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ NỘI VỤ

Thời gian đóng 

BHXH phù 

hợp với yêu 

cầu của VTVL 

để xếp lƣơng

Tạm xếp lƣơng viên chức

Tổng số: 32 ngƣời

DANH SÁCH THỐNG NHẤT THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TẬP SỰ VÀ TẠM XẾP LƢƠNG

ĐỐI VỚI NGƢỜI ĐƢỢC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

Ghi chúHọ và tên Vị trí dự tuyển

Quá trình công tác có đóng BHXH theo đúng chuyên ngành đƣợc 

đào tạo và theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ của công việc trƣớc 

đây đã đảm nhiệm phù hợp với vị trí việc làm đƣợc tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Thời gian 

tập sự 

theo yêu 

cầu của 

VTVL 

tuyển 

dụng

TT

Ngày, tháng, năm sinh



7

Nam Nữ

Trƣờng

đào tạo

(ngày, tháng,

năm cấp bằng)

Trình độ
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ngành

CDNN (khi 

viên chức hoàn 

thiện tiêu 

chuẩn, điều 
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Mốc thời gian 

xét nâng bậc 

lƣơng lần sau

Thời gian đóng 

BHXH phù 

hợp với yêu 

cầu của VTVL 

để xếp lƣơng

Tạm xếp lƣơng viên chức

Ghi chúHọ và tên Vị trí dự tuyển

Quá trình công tác có đóng BHXH theo đúng chuyên ngành đƣợc 

đào tạo và theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ của công việc trƣớc 
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Trình độ đào tạo

Thời gian 

tập sự 

theo yêu 

cầu của 

VTVL 

tuyển 

dụng

TT

Ngày, tháng, năm sinh

5 Đào Văn Thăng 19/6/1996
Bác sĩ (hạng 

III)

Trường Đại học Y dược 

Hải Phòng (28/7/2020)
Đại học Y khoa

- Từ 3/2024-1/2025: LĐHĐ (bác sỹ) tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hưng Yên

Tổng thời gian: 11 tháng

09 tháng 02 tháng
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 1 2,34

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

6 Nguyễn Minh Tuyến 14/9/1993
Bác sĩ (hạng 

III)

Trường Đại học Y khoa 

Vinh (02/7/2018)
Đại học

Bác sĩ đa 

khoa

- Từ 7/2020-3/2021: tuyển dụng viên chức và tập sự ở vị trí 

việc làm bác sỹ tại Trung tâm Y tế huyện Ân Thi.

- Từ 4/2021-12/2021: viên chức làm ở vị trí việc làm bác sỹ 

tại Trung tâm Y tế huyện Ân Thi.

- Từ 01/2022-07/2024 LĐHĐ (bác sỹ) tại Chi nhánh công ty 

cổ phần Y tế Hùng Duy - Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng

Tổng thời gian: 04 năm 01 tháng

09 tháng
03 năm 4 

tháng

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 2 2,67

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

7 Hoàng Minh Tuấn 09/9/1996
Bác sĩ (hạng 

III)

Trường Đại học Y dược 

Thái Bình (26/7/2021)
Đại học Y khoa

- Từ 9/2023-01/2024: LĐHĐ (bác sỹ) tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hưng Yên

Tổng thời gian: 05 tháng

09 tháng
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

Phải tập sự 

thêm 04 

tháng theo 

quy định.

8 Nguyễn Xuân Tùng 31/5/1997
Bác sĩ (hạng 

III)

Trường Đại học Kinh 

doanh và Công nghệ Hà 

Nội (05/01/2023)

Đại học
Bác sĩ đa 

khoa

- Từ 5/2023-12/2024: LĐHĐ (bác sỹ) tại Bệnh viện Tâm thần 

kinh Hưng Yên

Tổng thời gian: 01 năm 8 tháng

09 tháng 11 tháng
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 1 2,34

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

Trường Trung cấp Kỹ thuật 

y - dược Hà Nội 

(20/9/2015)

Trung cấp Dược sỹ

- Từ 02/2019-3/2020: LĐHĐ (dược sỹ) tại Công ty TNHH 

Tâm Thiện Phúc.

Tổng thời gian: 01 năm 02 tháng

Trường Cao đẳng Dược Hà 

Nội (12/3/2020)
Cao đẳng Dược

- Từ 4/2020-8/2022: LĐHĐ (dược sỹ) tại Công ty TNHH Tâm 

Thiện Phúc.

- Từ 3/2023-12/2024: LĐHĐ (dược sỹ) tại Công ty TNHH 

Tâm Thiện Phúc.

Tổng thời gian: 04 năm 3 tháng

04 năm 3 

tháng

2 2,41

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

9 Hoàng Thị Ninh 11/02/1995 Dược hạng IV 09 tháng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

Dược hạng IV V.08.08.23
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Nam Nữ

Trƣờng
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Quá trình công tác có đóng BHXH theo đúng chuyên ngành đƣợc 

đào tạo và theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ của công việc trƣớc 

đây đã đảm nhiệm phù hợp với vị trí việc làm đƣợc tuyển dụng
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Thời gian 

tập sự 

theo yêu 

cầu của 

VTVL 

tuyển 

dụng

TT

Ngày, tháng, năm sinh

10 Nguyễn Mai Liên 26/02/1997
Điều dưỡng 

hạng III

Trường Đại học Y Hà Nội 

(21/12/2021)
Cử nhân

Điều 

dưỡng

- Từ 10/2022-02/2023: LĐHĐ (điều dưỡng) tại Bệnh viện Đa 

khoa Phương Đông - Chi nhánh Công ty TNHH Tổ hợp y tế 

Phương Đông.

- Từ 10/2023-8/2024: LĐHĐ (điều dưỡng) tại Bệnh viện Đa 

khoa Phương Đông - Chi nhánh Công ty TNHH Tổ hợp y tế 

Phương Đông.

Tổng thời gian: 01 năm 4 tháng

12 tháng 04 tháng
Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 1 2,34

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

11 Đỗ Thị Thảo 18/3/1998
Điều dưỡng 

hạng III

Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

(20/8/2020)

Cử nhân
Điều 

dưỡng

- Từ 01/2021 - 8/2024: LĐHĐ (diều dưỡng) tại Bệnh viện 

Mắt tỉnh Nam Định

Tổng thời gian: 03 năm 8 tháng

12 tháng
02 năm 8 

tháng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 1 2,34

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

12 Trịnh Thị Mai 22/12/1998
Điều dưỡng 

hạng III

Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

(20/8/2020)

Cử nhân
Điều 

dưỡng

- Từ 11/2020-01/2024: LĐHĐ (diều dưỡng) tại Công ty 

TNHH Chăm sóc sức khỏe Việt Pháp - Chi nhánh Phòng 

khám đa khoa Việt Pháp II.

- Từ 8/2024-12/2024: LĐHĐ (diều dưỡng) tại Công ty TNHH 

Chăm sóc sức khỏe Việt Pháp - Chi nhánh Phòng khám đa 

khoa Việt Pháp II.

Tổng thời gian: 03 năm 8 tháng

12 tháng
02 năm 8 

tháng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 1 2,34

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

13 Phan Thị Ngọc Huế 17/8/1992
Điều dưỡng 

hạng IV

Trường Cao đẳng Dược Hà 

Nội (22/6/2022)
Cao đẳng

Điều 

dưỡng

- Từ 8/2022 - 12/2024: LĐHĐ (điều dưỡng) tại Hộ kinh 

doanh Phòng tiêm chủng Vắc xin Dược Hà Nội.

Tổng thời gian: 02 năm 5 tháng

09 tháng
01 năm 8 

tháng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 1 2,10

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

14 Trần Thị Huế 09/11/1996
Điều dưỡng 

hạng IV

Trường Cao đẳng Y tế 

Hưng Yên (05/12/2017)
Cao đẳng

Điều 

dưỡng

- Từ 7/2023-12/2024: LĐHĐ (điều dưỡng) tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hưng Yên

Tổng thời gian: 01 năm 6 tháng

09 tháng 09 tháng
Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 1 2,10

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

15
Nguyễn Thị Thảo 

Phương
28/10/1997

Điều dưỡng 

hạng IV

Trường Cao đẳng Công 

nghệ và Thương mại Hà 

Nội (12/6/2019)

Cao đẳng
Điều 

dưỡng

- Từ 3/2024-12/2024: LĐHĐ (điều dưỡng) tại Công ty Cổ 

phần BV Thiện Đức

Tổng thời gian: 10 tháng

09 tháng 01 tháng
Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 1 2,10

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương
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đào tạo và theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ của công việc trƣớc 

đây đã đảm nhiệm phù hợp với vị trí việc làm đƣợc tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Thời gian 

tập sự 

theo yêu 

cầu của 

VTVL 

tuyển 

dụng

TT

Ngày, tháng, năm sinh

16 Nguyễn Thị Ngọc An 14/8/1999
Điều dưỡng 

hạng IV

Trường Cao đẳng Y tế 

Hưng Yên (17/12/2020)
Cao đẳng

Điều 

dưỡng

- Từ 7/2023-11/2023: LĐHĐ (điều dưỡng) tại Công ty Cổ 

phần Y tế Hưng Hà Phố Nối.

- Từ 01/2024-12/2024: LĐHĐ (điều dưỡng) tại Công ty Cổ 

phần Y tế Hưng Hà Phố Nối.

Tổng thời gian: 01 năm 5 tháng

09 tháng 08 tháng
Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 1 2,10

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

17 Đỗ Thị Tú Linh 04/5/2000
Điều dưỡng 

hạng IV

Trường Cao đẳng Y tế 

Bạch Mai (13/4/2022)
Cao đẳng

Điều 

dưỡng

- Từ 12/2022-8/2023: LĐHĐ (điều dưỡng) tại Công ty TNHH 

Doanh nghiệp xã hội Bệnh viện chuyên khoa mắt Alina.

- Từ 3/2024-01/2025: LĐHĐ (điều dưỡng) tại Công ty TNHH 

Doanh nghiệp xã hội Bệnh viện chuyên khoa mắt Alina.

Tổng thời gian: 01 năm 8 tháng

09 tháng 11 tháng
Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 1 2,10

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

Trường Trung học Y tế Hải 

Dương (16/12/2008)
Trung cấp

Y học / 

chuyên  

ngành: 

Điều 

dưỡng đa 

khoa

- Từ 12/2022-9/2023: LĐHĐ (điều dưỡng) tại Công ty TNHH 

Trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu Việt Nam

Tổng thời gian: 10 tháng

Trường Cao đẳng Dược Hà 

Nội (22/9/2023)
Cao đẳng

Điều 

dưỡng

- Từ 10/2023-02/2024: LĐHĐ (điều dưỡng) tại Công ty 

TNHH Trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu Việt Nam

Tổng thời gian: 05 tháng

05 tháng

Trường Cao đẳng Y tế Hà 

Nội (18/9/2014)
Trung cấp

Điều 

dưỡng

- Từ 01/2015-4/2020: LĐHĐ (điều dưỡng) tại Công ty TNHH 

Một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm số 1.

Tổng thời gian: 05  năm 04 tháng

Trường Cao đẳng Y tế Hà 

Nội (29/4/2020)
Cao đẳng

Điều 

dưỡng

- Từ 5/2020-12/2020: LĐHĐ (điều dưỡng) tại Công ty TNHH 

Một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm số 1.

- Từ 6/2022-3/2023: LĐHĐ (điều dưỡng) tại Công ty TNHH 

Vắc xin dịch vụ Hà An chi nhánh Hưng Yên.

- Từ 10/2023-02/2024: LĐHĐ (điều dưỡng) tại Công ty 

TNHH Vắc xin dịch vụ Hà An chi nhánh Hưng Yên

Tổng thời gian: 01  năm 11 tháng

01 năm 11 

tháng

20 Nguyễn Thị Vẻ 05/6/1989
Hộ sinh hạng 

III

Đại học Y dược Thành phố 

Hồ Chí Minh (28/8/2019)
Cử nhân

Điều 

dưỡng 

chuyên 

ngành Hộ 

sinh

- Từ 9/2012-02/2013: được tuyển dụng viên chức vào làm hộ 

sinh trung học và tập sự tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long 

Thành.

- Từ 03/2013-12/2019: là viên chức giữ CDNN hộ sinh hạng 

IV tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành.

- Từ 01/2020-12/2021: là viên chức giữ CDNN hộ sinh hạng 

III tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành

Tổng thời gian: 09 năm 04 tháng

12 tháng
Hộ sinh hạng 

III
V.08.06.15 2 2,67

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

09 tháng
Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.1318 Cao Thị Hậu 17/01/1988

Điều dưỡng 

hạng IV
1 2,10

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

19 Đàm Thùy Linh 26/12/1994
Điều dưỡng 

hạng IV

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

09 tháng
Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 1 2,10



7

Nam Nữ

Trƣờng

đào tạo

(ngày, tháng,

năm cấp bằng)

Trình độ

Ngành/ 

Chuyên 

ngành

CDNN (khi 

viên chức hoàn 

thiện tiêu 

chuẩn, điều 

kiện của 

CDNN)

Mã số Bậc Hệ số Mốc hƣởng

Mốc thời gian 

xét nâng bậc 

lƣơng lần sau

Thời gian đóng 

BHXH phù 

hợp với yêu 

cầu của VTVL 

để xếp lƣơng

Tạm xếp lƣơng viên chức

Ghi chúHọ và tên Vị trí dự tuyển

Quá trình công tác có đóng BHXH theo đúng chuyên ngành đƣợc 

đào tạo và theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ của công việc trƣớc 

đây đã đảm nhiệm phù hợp với vị trí việc làm đƣợc tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Thời gian 

tập sự 

theo yêu 

cầu của 

VTVL 

tuyển 

dụng

TT

Ngày, tháng, năm sinh

21 Nguyễn Thị Thu Hiền 11/10/1997
Kỹ thuật y 

hạng IV

Trường Cao đẳng y tế Bạch 

Mai (16/10/2018)
Cao đẳng

Kỹ thuật 

xét nghiệm 

y học

- Từ 12/2023-7/2024: LĐHĐ (kỹ thuật viên xét nghiệm) tại 

Công ty TNHH Tâm Đức Tiên Lữ

Tổng thời gian: 08 tháng

09 tháng
Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19

Phải tập sự 

thêm 01 

tháng theo 

quy định.

22 Đỗ Thị Thu Trang 26/11/2001 Kế toán viên

Trường Đại học Tài chính - 

Quản trị kinh doanh 

(30/3/2023)

Cử nhân Kế toán

- Từ 7/2024-12/2024: LĐHĐ (kế toán) tại Công ty Cổ phần 

Bệnh viện mắt Việt - Hà Nội

Tổng thời gian: 06 tháng

12 tháng
Kế toán viên 

(hạng III)
V.06.031

Phải tập sự 

thêm 06 

tháng theo 

quy định.

23 Ngô Thị Nga 10/10/1991 Kế toán viên

Trường Đại học Kinh tế - 

Luật, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 

(21/8/2014)

Cử nhân
Kế toán - 

Kiểm toán

- Từ 5/2021-6/2024: LĐHĐ (kế toán) tại Hộ kinh doanh Ngân 

Dung HY

Tổng thời gian: 03 năm 02 tháng

12 tháng
02 năm 02 

tháng

Kế toán viên 

(hạng III)
V.06.031 1 2,34

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

24  Vũ Thị Thùy Dung 10/10/2002 Kế toán viên
Học viện Tài chính 

(20/6/2024)
Cử nhân

Kinh 

tế/chuyên 

ngành: 

Kinh tế và 

quản lý 

nguồn lực 

tài chính

- Từ 7/2024-12/2024: LĐHĐ (kế toán) tại Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Hoàng Phát Hưng Yên

Tổng thời gian: 06 tháng

12 tháng
Kế toán viên 

(hạng III)
V.06.031

Phải tập sự 

thêm 06 

tháng theo 

quy định.

25 Phạm Thu Cúc 10/6/2000
Kế toán viên 

trung cấp

Trường Đại học Tài chính - 

Quản trị kinh doanh 

(06/4/2022)

Cử nhân Kế toán

- Từ 3/2023-9/2023: LĐHĐ (kế toán) tại Công ty TNHH 

Thiết bị và Công nghệ Minh Hà - Chi nhánh Hưng Yên

Tổng thời gian: 07 tháng

09 tháng

Kế toán viên 

trung cấp 

(hạng IV)

V.06.032

Phải tập sự 

thêm 02 

tháng theo 

quy định.

26 Bùi Mạnh Đức 05/12/1995
Bác sĩ (hạng 

III)

Trường Đại học Y dược 

Hải Phòng (19/8/2019)
Đại học Y khoa

- Từ 5/2020-12/2020: LĐHĐ (bác sỹ) tại Công ty TNHH 

Bệnh viện Hồng Ngọc.

- Từ 4/2021-3/2023: LĐHĐ (bác sỹ) tại Công ty TNHH Bệnh 

viện Hồng Ngọc.

Tổng thời gian: 02 năm 8 tháng

09 tháng
01 năm 11 

tháng

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 1 2,34

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương



7

Nam Nữ

Trƣờng

đào tạo

(ngày, tháng,

năm cấp bằng)

Trình độ

Ngành/ 

Chuyên 

ngành

CDNN (khi 

viên chức hoàn 

thiện tiêu 

chuẩn, điều 

kiện của 

CDNN)

Mã số Bậc Hệ số Mốc hƣởng

Mốc thời gian 

xét nâng bậc 

lƣơng lần sau

Thời gian đóng 

BHXH phù 

hợp với yêu 

cầu của VTVL 

để xếp lƣơng

Tạm xếp lƣơng viên chức

Ghi chúHọ và tên Vị trí dự tuyển

Quá trình công tác có đóng BHXH theo đúng chuyên ngành đƣợc 

đào tạo và theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ của công việc trƣớc 

đây đã đảm nhiệm phù hợp với vị trí việc làm đƣợc tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Thời gian 

tập sự 

theo yêu 

cầu của 

VTVL 

tuyển 

dụng

TT

Ngày, tháng, năm sinh

27 Nguyễn Anh Độ 12/5/1997

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III)

Trường Đại học Y dược 

Thái Bình (26/7/2021)
Đại học

Y học dự 

phòng

- Từ 8/2023-06/2024: LĐHĐ (bác sỹ) tại Hộ kinh doanh 

phòng Tiêm chủng Vắc xin Hưng Yên.

- Từ 07/2024-11/2024: LĐHĐ (bác sỹ) tại Công ty Cổ phẩn 

Vắc xin và Dịch vụ Y tế Hưng Yên

Tổng thời gian: 01 năm 4 tháng

09 tháng 07 tháng

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III)

V.08.02.06 1 2,34

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

28 Lê Thanh Nhàn 18/9/1995

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III)

Trường Đại học Y Hà Nội 

(04/7/2019)
Đại học

Y học dự 

phòng

- Từ 09/2023-12/2024: LĐHĐ (bác sỹ) tại Công ty TNHH 

Quốc tế HAFA.

Tổng thời gian: 01 năm 4 tháng

09 tháng 07 tháng

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III)

V.08.02.06 1 2,34

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

29 Nguyễn Thị Thu 09/8/1997
Điều dưỡng 

hạng III

Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

(12/7/2019)

Cử nhân
Điều 

dưỡng

- Từ 12/2020-11/2023: LĐHĐ (điều dưỡng) tại Công ty CP 

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

- Từ 6/2024-12/2024: LĐHĐ (điều dưỡng) tại Công ty CP 

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tổng thời gian: 03 năm 7 tháng

12 tháng
02 năm 7 

tháng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 1 2,34

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

30 Nguyễn Thị Hường 24/8/2000
Kỹ thuật Y 

hạng III

Trường Đại học Kỹ thuật y 

tế Hải Dương (30/6/2022)
Cử nhân

Kỹ thuật 

xét nghiệm 

y học

- Từ 01/2024-3/2024: LĐHĐ (cử nhân xét nghiệm) tại Công 

ty TNHH Đầu tư phát triển phòng khám Đa khoa Tâm Đức.

- Từ 4/2024-01/2025: LĐHĐ (cử nhân xét nghiệm) tại Công 

ty TNHH Dịch vụ y tế Quyết Tâm.

Tổng thời gian: 01 năm 01 tháng

12 tháng 01 tháng
Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 1 2,34

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương

31 Nguyễn Thị Việt Chinh 14/11/1996 Kế toán viên

Trường Đại học Tài chính - 

Quản trị kinh doanh 

(11/3/2019)

Cử nhân Kế toán

- Từ 01/2021-12/2024: LĐHĐ (kế toán) tại Công ty TNHH 

Thời trang GF

Tổng thời gian: 04 năm

12 tháng 03 năm
Kế toán viên 

(hạng III)
V.06.031 2 2,67

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương



7

Nam Nữ

Trƣờng

đào tạo

(ngày, tháng,

năm cấp bằng)

Trình độ

Ngành/ 

Chuyên 

ngành

CDNN (khi 

viên chức hoàn 

thiện tiêu 

chuẩn, điều 

kiện của 

CDNN)

Mã số Bậc Hệ số Mốc hƣởng

Mốc thời gian 

xét nâng bậc 

lƣơng lần sau

Thời gian đóng 

BHXH phù 

hợp với yêu 

cầu của VTVL 

để xếp lƣơng

Tạm xếp lƣơng viên chức

Ghi chúHọ và tên Vị trí dự tuyển

Quá trình công tác có đóng BHXH theo đúng chuyên ngành đƣợc 

đào tạo và theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ của công việc trƣớc 

đây đã đảm nhiệm phù hợp với vị trí việc làm đƣợc tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Thời gian 

tập sự 

theo yêu 

cầu của 

VTVL 

tuyển 

dụng

TT

Ngày, tháng, năm sinh

32 Phạm Thị Thu Trang 27/02/1997 Kế toán viên
Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội (01/7/2019)
Cử nhân Kế toán

- Từ 10/2020-3/2021: LĐHĐ (kế toán) tại Công ty Cổ phần tư 

vấn quốc tế Isocert.

- Từ 4/2021-3/2023: LĐHĐ (kế toán) tại Công ty Cổ phần tư 

vấn quốc tế G-Global.

- Từ 10/2023-12/2024: LĐHĐ (kế toán) tại Công ty Cổ phần 

tư vấn quốc tế G-Global.

Tổng thời gian: 03 năm 9 tháng

12 tháng
02 năm 9 

tháng

Kế toán viên 

(hạng III)
V.06.031 1 2,34

Kể từ ngày 

quyết định xếp 

lương khi 

tuyển dụng

Kể từ ngày 

quyết định 

xếp lương khi 

tuyển dụng

Được 

miễn tập 

sự nếu đáp 

ứng đủ các 

điều kiện 

theo quy 

định và 

tạm xếp 

lương
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